- Tại Xã Trung Giang:

Theo người dân trong 5 năm trở lại đây, nhiều khu vực xói lở bờ biển đã ăn sâu vào gần 100m, hàng ngàn mét chiều dài đường bờ biển bị sạt lở. Tình trạng sạt lở xảy ra trên toàn bộ bờ biển của xã. Bờ biển tại các thôn Bắc Sơn, Nam Sơn bị biển xâm thực mạnh. Việc trồng các loại cây chắn cát, chắn sóng dường như không còn tác dụng với từng đợt sóng to. Rừng phòng hộ tại thôn Hà Lợi Trung đã bị mất dần, nhiều cây phi lao lâu năm bị sóng đánh bật gốc.
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	Hình 38. Bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng sát rừng phòng hộ 


- Tại xã Gio Hải: 

Theo người dân nơi đây từ khi kè mỏ hàn chắn sóng Cửa Việt được xây dựng vào giữa năm 2011 tại bờ bắc cửa sông Hiếu, đã gây ra xói lở mạnh trên toàn bộ bờ biển của xã Gio Hải, đặc biệt là tại bãi biển Gio Hải cách đó hơn 1km tình trạng xói lở là hết sức nghiêm trọng. Tại đây, xói lở bờ biển đã tiến đến sát hàng quán của người dân.

Nhiều đoạn rừng phòng hộ tại thôn 8, sóng biển mạnh đã làm đổ, bật gốc cây. Một vài đoạn đường bê tông bị sóng đánh sạt lở. Tại thôn 5, thôn 6 cũng xảy ra xói lở bờ biển nghiêm trọng.
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	Hình 39. Bờ biển bãi tắm Gio Hải xói lở đến sát chân quán của các hộ dân 
và xói lở tại khu vực có rừng phòng hộ




Bảng 13: Các khu vực bị xói lở nghiêm trọng

	TT
	Đoạn bờ biển 
bị xói lở
	Xã
	Huyện
	Tốc độ xói
(m/năm)

	1
	Đoạn từ thôn Mạch Nước đến thôn Đông Luật
	Vĩnh Thái
	Vĩnh Linh
	> 5m

	2
	Đoạn thôn Vịnh Mốc
	Vĩnh Thạch
	Vĩnh Linh
	> 5m

	3
	Bãi tắm Cửa Tùng
	Cửa Tùng
	Vĩnh Linh
	> 5m

	4
	Trung Giang 
	Trung Giang
	Gio Linh
	> 5m

	5
	Gio Hải
	Gio Hải
	Gio Linh
	> 5m


2.2.1.2. Các khu vực bờ biển xảy ra xói lở ở mức bình thường
Theo thực tế khảo sát và thông tin từ người dân địa phương các khu vực bờ biển có tốc độ xói bình thường như trình bày tại bảng 3.

Bảng 14: Các khu vực bị xói lở bình thường
	TT
	Đoạn bờ biển 
bị xói lở
	Xã
	Huyện
	Tốc độ xói
(m/năm)

	1
	Đoạn bờ biển phía bắc thôn Mạch Nước và đoạn bờ biển phía nam thôn Đông Luật
	Vĩnh Thái
	Vĩnh Linh
	1-2 m

	2
	Đoạn bờ biển phía bắc và phía Nam của thôn Vịnh Mốc 
	Vĩnh Thạch
	Vĩnh Linh
	1-2 m

	3
	Đoạn bờ biển phía bắc Cửa Tùng
	Cửa Tùng
	Vĩnh Linh
	1-2 m

	4
	Bờ biển của TT Cửa Việt 
	Cửa Việt
	Gio Linh
	1-2 m


2.2.1.3. Các khu vực xói lở ngắn hạn theo mùa 

Đối với đường bờ biển của hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong (gồm 5 xã là Hải Khê, Hải An, Triệu Lăng, Triệu Vân và Triệu An), xói lở bờ biển chỉ mang tính tức thời theo mùa (xói vào mùa gió đông bắc và bồi lại vào mùa gió tây nam), một số đoạn bị xói liên tục là do các khe suối, kênh rạch từ trong đất liền chảy ra hoặc do hội tụ năng lượng sóng.

Do bãi biển được cấu tạo bởi các vật liệu bở rời, đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh của các quá trình tự nhiên nên rất nhạy cảm với các quá trình sóng, gió và dòng chảy ven bờ. Bờ biển khu vực các xã này có sự biến đổi hình thái địa hình bãi theo mùa khá rõ, bãi được bồi tụ vào mùa khô, bị xói lở vào mùa mưa, hiện tượng xói lở - bồi tụ xảy ra đan xen nhau, song quá trình xói lở chiếm ưu thế  nhiều đoạn bờ xói lở nghiêm trọng tạo thành các vách thẳng đứng, cao từ 0,8 – 1 m. Theo thông tin người dân cung cấp, các giếng lấy nước nuôi trồng thủy sản của người dân, mấy năm gần đây đã phải lui dần về phía đất liền.
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	Hình 40. Đoạn bờ biển bị xói do sóng hội tại xã Hải Khê 
và do dòng chảy từ suối trong đất liền chảy ra tại xã Hải An
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	Hình 41. Đoạn bờ biển bị xói do sóng hội tại xã Triệu An và Thị trấn Cửa Việt


2.2.1.4. Các khu vực bồi tụ và ít bị xói lở

Khu vực xảy ra hiện tượng bồi tụ chủ yếu xảy ra tại khu vực cửa biển Cửa Tùng và Cửa Việt. Tình trạng bồi lấp 2 cửa biển này, ngày càng diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt và neo đậu tàu thuyền của ngư dân.

Đảo Cồn Cỏ chịu tác động mạnh mẽ của quá trình động lực ngoại sinh: Phong hóa vật lý và hóa học, bào mòn mặt đảo và mài mòn – tích tụ bờ đảo, tạo rạn san hô viền bờ,…. Quá trình mài mòn bờ đảo rất chậm, không gây biến động đáng kể. Lớp phủ thực vật trên đảo khá tốt nên khả năng xói mòn đất hạn chế. 

Trước đây, các bãi cát vỏ vôi sinh sật ven đảo có giá trị lớn về du lịch và tiếp cận đảo có xu hướng bị xói lở nghiêm trọng do sóng mạnh, nước biển dâng và hoạt động nhân tác làm suy thoái rạn san hô. Một số đoạn bờ vỏ phong hóa dày có thể sạt lở do trượt trọng lực và sóng bão, cần có các công trình kè, bờ và nuôi bãi. Tại đảo Cồn Cỏ năm 2012 khu vực từ bến Mõm Con Hổ đến bến Sông Hương của đảo Cồn Cỏ bị xói lở nghiêm trọng trên tổng chiều dài hơn 2,2 km. Trong đó, nhiều điểm xói lở sâu vào đảo hàng chục mét, phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng và cản trở việc xây dựng các công trình trên đảo.

Tuy nhiên, để giảm thiểu xói lở, Công trình kè chống xói lở bảo vệ đảo Cồn Cỏ đã được triển khai thi công, với vốn đầu tư 247 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình có chiều dài 2,2 km, cao 5 mét so với mặt nước biển, được xây dựng tại vị trí đông bắc kéo dài đến đông nam của đảo; phía trong bờ kè được xây dựng bằng xi măng, cốt thép có sức chống chịu tốt với khí hậu khắc nghiệt ở đảo, phía ngoài được bố trí bằng kết cấu các khối bê tông ba chấu chồng lên nhau, có tác dụng ngăn chặn hiệu quả những cột sóng biển mạnh từ xa thổi vào. Ngoài ý nghĩa chống xói lở, bảo vệ bờ đảo Cồn Cỏ, công trình còn góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương. 

Hiện nay, các khu vực đã được kè gần như không còn xảy ra hiện tượng xói lở và đoạn bờ đảo còn lại ở phía bắc và tây bắc, xói lở còn lại chủ yếu là do xâm thực và bào mòn dưới tác dụng của thủy triều lên xuống và sóng biển. Do vậy, hiện nay, hiện tượng xói lở bờ đảo Cồn Cỏ gần như không đáng kể.

2.2.2. Phân tích diễn biến đường bờ bẳng ảnh Viễn thám và công nghệ GIS

Ngoài việc đánh giá hiện trạng xói lở/bồi tụ theo điều tra thực tế và các thông tin có được, để có thêm cái nhìn trực quan về diễn biến xói lở/bồi tụ tại các đoạn bờ biển Quảng Trị, chúng tôi sử dụng ảnh Viễn thám và công nghệ GIS để tiến hành phân tích diễn biễn đường bờ của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian chúng tôi chỉ thực hiện cho các khu vực có xảy ra xói lở nghiêm trọng. Mặt khác, do không có kinh phí cho hạng mục công việc này nên các ảnh dùng trong quá trình đánh giá được lấy từ các nguồn miễn phí. 

Tài liệu ảnh vệ tinh: Các ảnh vệ tinh Landsat được tải về từ trang web của cục Địa chất Hoa Kỳ: http://glovis.usgs.gov/
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Hình 42. Ảnh vệ tinh Landsat khu vực tỉnh Quảng Trị

Bảng 15: Thông tin về các ảnh Viễn thám khu vực Quảng Trị

	STT
	Loại ảnh
	Khuvực
	Độ phân giải
	Tên vệ tinh
	Năm
	Tháng
	Ngày

	1
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LT5
	2006
	4
	5

	2
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LT5
	2007
	4
	24

	3
	Landsat
	Quảng  Trị
	30m
	LT5
	2008
	4
	10

	4
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LT5
	2009
	9
	20

	5
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LT5
	2010
	2
	27

	6
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LT5
	2011
	6
	6

	7
	Landsat
	QuảngTrị
	30m
	LE7
	2012
	11
	23

	8
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LC8
	2013
	6
	27

	9
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LC8
	2014
	4
	27

	10
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LC8
	2015
	2
	25

	11
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LC8
	2016
	2
	12

	12
	Landsat
	Quảng Trị
	30m
	LC8
	2017
	4
	19

	13
	Sentinel
	Quảng Trị
	10m
	Sentinel 2
	2015
	8
	20

	14
	Sentinel
	Quảng Trị
	10m
	Sentinel 2
	2016
	4
	16

	15
	Sentinel
	Quảng Trị
	10m
	Sentinel 2
	2016
	7
	25


Phương pháp kỹ thuật sử dụng
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Hình 43. Quy trình xử lý chiết tách đường bờ

Tính toán chỉ số NDWI:

NDWI (Normalized Difference Water Index) là đại diện của các giá trị phản xạ của nước và đối tượng khác trên ảnh. 

Giá trị phản xạ của các đối tượng trên ảnh của đối tượng nước và không phải nước là khác nhau. 
Cần xác định giá trị ngưỡng phản xạ để tách đối tượng nước ra khỏi các đối tượng khác. 

Chỉ số NDWI lần đầu tiên được đề xuất bởi McFeetersvàonăm 1996, chỉ số này dựa trên phổ phản xạ trên band đỏ (Red – 0.66 µm) và band hồng ngoại gần (NIR – 0.86 µm). Đối với band đỏ, chất diệp lục hấp thụ rất mạnh. Đối với band hồng ngoại gần. 
Phương pháp này McFeeters kết quả chính xác bởi vì các khu vực nghiên cứu là diện tích rộng và ranh giới trên thực tế giữa đối tượng nước với các đối tượng bên cạnh như đất, cây trồng có tán nhỏ, núi đá,...tương đối rõ ràng và không bị xen lẫn nhau.
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	(McFeeters, 1996)


Sau khi tính toán bằng công thức trên, kết quả cho ra là 1 cảnh ảnh đơn sắc.
Tiếp theo thực hiện các bước về phân ngưỡng và chiết tách đường bờ.

Kết quả cụ thể như sau:

[image: image12.jpg]716100

0.89 -8.81

Thoi gian
02/12/2016
- 04/05/2006

716100

716400

716400

716700

Affistar Gsagraphles,
@GP, and ths @IS Usar

716700




Hình 44.  Diễn biến đường bờ một khu vực của xã Vĩnh Thái 
từ 2006 đến 2016
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Hình 45. Diễn biến đường bờ một khu vực của xã Vĩnh Kim  

từ 2006 đến 2016
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Hình 46. Diễn biến đường bờ một khu vực của xã Vĩnh Thạch 
 từ 2006 đến 2016
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Hình 47. Diễn biến đường bờ một khu vực của xã Trung Giang
  từ 2006 đến 2016
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Hình 48. Diễn biến đường bờ một khu vực của xã Gio Hải  
từ 2006 đến 2016

Chi tiết tốc độ biến đổi đường bờ (m/năm) của từng đoạn bờ biển xem tại Phụ lục 2.
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